	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập-Tự do –Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kiểm soát chất thải nguy hại (Hazardous waste control)
Mã số học phần: 7110214
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết: 30
	Bài tập: 0
	Thực hành: 0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60


2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. TS. Trần Thị Thanh Thủy
	0408-08

	2. ThS. Phạm Khánh Huy
	0408-05


2.2. Bộ môn: Địa sinh thái và Công nghệ môi trường
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần: Không.
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không.
3.2. Môn học học trước:  Không.
4. Mục tiêu của học phần
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chất thải nguy hại, tác hại của chúng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng, các kỹ thuật thu gom, giảm thiểu và xử lý chất thải. Trên cơ sở đó sinh viên biết lựa chọn phương pháp để kiểm soát và tính toán các công trình trong quản lý chất thải nguy hại nhằm bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Nắm được tổng quan về chất thải nguy hại: định nghĩa, nguồn phát sinh, phân loại, xác định chất thải nguy hại và ảnh hưởng của chúng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Chiến lược quản lý chất thải nguy hại. Luật, Quy chuẩn môi trường, các quy định, công cụ kinh tế liên quan đến quản lý chất thải nguy hại ở Việt Nam.
4.1.2. Nghiên cứu tính chất của chất thải nguy hại: tính chất vật lý, hóa học và một số quá trình chuyển hóa sinh học. Tính toán quá trình lan truyền chất thải nguy hại trong môi trường.
4.1.3. Nắm được các quy trình thu gom, đóng gói, dán nhãn, lưu kho và vận chuyển chất thải nguy hại trong quản lý nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của chúng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng;
4.1.4. Nắm được các phương pháp, kỹ thuật xử lý chất thải nguy hại hiện nay trên thế giới và tại Việt Nam.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng tư duy, phân tích và biết phân biệt đặc tính của từng loại chất thải nguy hại để lựa chọn đối tượng giảm thiểu và phương pháp thu gom, đóng gói, dán nhãn, lưu kho chứa, vận chuyển chất thải phù hợp;
4.2.2.  Kỹ năng phát hiện, tìm kiếm và lựa chọn các phương pháp phù hợp trong xử lý chất thải nguy hại tại Việt Nam.
4.2.3. Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.
5. Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: _Hlk491801513]Tổng quan về chất thải rắn và chất thải nguy hại. Nguồn gốc, tốc độ phát sinh, thành phần và tính chất của chất thải nguy hại. Ảnh hưởng của chúng tới sức khỏe cộng đồng và môi trường. Các kỹ thuật quản lý, thu gom, vận chuyển, giảm thiểu, tuần hoàn và các phương pháp xử lý chất thải nguy hại... Chiến lược quản lý chất thải nguy hại. Luật, Quy chuẩn môi trường, các quy định, công cụ kinh tế liên quan đến quản lý chất thải nguy hại ở Việt Nam.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổng quan chất thải nguy hại
	4
	

	1.1
	Định nghĩa, nguồn phát sinh chất thải nguy hại
	1
	4.1.1

	1.1.1
	Định nghĩa chất thải nguy hại
	
	

	1.1.2
	Nguồn phát sinh chất thải nguy hại
	
	

	1.2
	Phân loại chất thải nguy hại
	
	4.1.1

	1.2.1
	Phân loại dựa theo tính chất
	
	

	1.2.2
	Phân loại dựa theo mức độ gây độc
	
	

	1.2.3
	Phân loại theo danh mục quản lý
	
	

	1.2.4
	Phân loại theo độ bền vững
	
	

	1.2.5
	Phân loại theo trạng thái tồn tại
	
	

	1.2.6
	Cách nhận biết và quy trình xác định chất thải nguy hại
	
	4.1.1, 4.2.1

	1.3
	Ảnh hưởng của chất thải nguy hại và các con đường tiếp xúc với chất độc
	1
	4.1.1, 4.2.3

	1.3.1
	Ảnh hưởng của chất thải nguy hại tới sức khỏe cộng đồng và môi trường
	
	

	1.3.2
	Các con đường tiếp xúc với chất độc, tình huống tiếp xúc và ngưỡng gây độc
	
	

	1.4
	Hệ thống quản lý chất thải nguy hại
	1
	4.1.1

	1.4.1
	Các thành phần của hệ thống quản lý chất thải nguy hại
	
	

	1.4.2
	Một số cơ sở pháp lý liên quan đến quản lý chất thải nguy hại
	
	

	1.4.3
	Công cụ kinh tế liên quan đến quản lý chất thải nguy hại
	
	

	1.5
	Chiến lược quản lý chất thải nguy hại
	1
	4.1.1, 4.2.3

	1.5.1
	Chính sách quản lý chất thải nguy hại của Việt Nam
	
	

	1.5.2
	Chiến lược quốc gia về quản lý chất thải nguy hại
	
	

	Chương 2
	Tính chất của chất thải nguy hại
	8
	

	2.1
	Tính chất vật lý + Bài tập
	2
	4.1.2, 4.2.1

	2.1.1
	Độ bền của chất thải nguy hại
	
	

	2.1.2
	Áp suất hơi bão hoà
	
	

	2.1.3
	Độ hòa tan
	
	

	2.1.4
	Sự phân bố của chất thải nguy hại trong các pha không tan lẫn
	
	

	2.2
	Tính chất hoá học
	1
	4.1.2, 4.2.1

	2.2.1
	Thành phần hóa học của chất thải
	
	

	2.2.2
	Nhiệt trị + Bài tập
	
	

	2.3
	Tính chất sinh học
	1
	

	2.3.1
	Các biến đổi sinh học
	
	

	2.3.2
	Một số quá trình chuyển hóa sinh học
	
	

	2.4
	Các vấn đề có thể xảy ra khi để lẫn các chất thải nguy hại + Bài tập
	1
	4.1.2, 4.2.1

	2.5
	Sự tích lũy và lan truyền của chất thải nguy hại trong môi trường
	3
	4.1.2, 4.2.3

	2.5.1
	Cách thức chất thải nguy hại xâm nhập vào môi trường
	
	

	2.5.2
	Sự tích lũy, phân hủy và lan truyền chất thải nguy hại trong môi trường + Bài tập
	
	

	Chương 3
	Quản lý chất thải nguy hại
	6
	

	3.1
	Quản lý tổng thể chất thải nguy hại
	1
	4.1.3

	3.2
	Ngăn ngừa, giảm thiểu và tái chế chất thải nguy hại
	1
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.3

	3.3
	Thu gom, lưu giữ và vận chuyển chất thải nguy hại
	2
	4.1.3, 4.2.1

	3.3.1
	Thu gom, đóng gói và dán nhãn CTNH
	
	

	3.3.2
	Lưu kho chất thải nguy hại
	
	

	3.3.3
	Vận chuyển chất thải nguy hại
	
	

	3.4
	Hệ thống xử lý chất thải nguy hại
	2
	4.1.3, 4.2.3

	Chương 4
	Các phương pháp xử lý chất thải nguy hại
	12
	4.1.4, 4.2.2, 4.2.3

	4.1
	Các phương pháp hóa lý
	1
	4.1.4, 4.2.2, 4.2.3

	4.1.1
	Xử lý đất bằng phương pháp trích ly bay hơi
	
	

	4.1.2
	Kết tủa/ Đông keo tụ
	
	

	4.1.3
	Hấp thụ
	
	

	4.1.4
	Hấp phụ
	
	

	4.1.5
	Lọc màng
	
	

	4.1.6
	Chưng cất
	
	

	4.2
	Phương pháp hoá học
	1
	4.1.4, 4.2.2, 4.2.3

	4.2.1
	Phản ứng oxy hóa – khử
	
	

	4.2.2
	Phản ứng trung hòa
	
	

	4.2.3
	Trao đổi ion
	
	

	4.3
	Phương pháp nhiệt
	3
	4.1.4, 4.2.2, 4.2.3

	4.3.1
	Phương pháp oxi hóa bằng nhiệt
	
	

	4.3.2
	Phương pháp đốt chất thải nguy hại
	
	

	4.4
	Phương pháp sinh học
	2
	4.1.4, 4.2.2, 4.2.3

	4.5
	Phương pháp đóng rắn, ổn định
	3
	4.1.4, 4.2.2, 4.2.3

	4.5.1
	Định nghĩa, phạm vi áp dụng và cơ chế ổn định của chất thải
	
	

	4.5.2
	Các chất đóng rắn
	
	

	4.5.3
	Công nghệ đóng rắn và ổn định chất thải nguy hại
	
	

	4.5.4
	Phép thử xác định hiệu quả ổn định chất thải nguy hại
	
	

	4.6
	Phương pháp chôn lấp
	2
	4.1.4, 4.2.2, 4.2.3

	4.6.1
	Những vấn đề chung về chôn lấp chất thải nguy hại
	
	

	4.6.2
	Cấu tạo bãi chôn lấp chất thải nguy hại
	
	

	4.6.3
	Vận hành bãi chôn lấp chất thải nguy hại
	
	

	4.6.4
	Quan trắc và đóng bãi chôn lấp chất thải nguy hại
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập.
- Giảng viên thông báo cho sinh viên chuẩn bị bài theo giờ tự học (mục 11). Đến lớp, giảng viên giảng bài, nêu câu hỏi gợi ý để giúp sinh viên nắm vững những kiến thức đã được tìm hiểu. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ bài tập, bài Tiểu luận môn học.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập 1
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập 2
	- Bài tập Tiểu luận.
- Thảo luận, trao đổi trên lớp
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi trắc nghiệm kết hợp bài tập ( 40 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi trắc nghiệm kết hợp bài tập (75 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Trần Thị Thanh Thủy, 2015. Bài giảng Kiểm soát chất thải nguy hại. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
[2]. Trần Thị Thanh Thủy, Phạm Khánh Huy, 2014. Giáo trình Quản lý chất thải rắn. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
[3]. Nguyễn Đức Khiển, 2003. Quản lý chất thải nguy hại. Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội.
[4]. Trịnh Thị Thanh, 2011. Giáo trình Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
[5]. Lâm Minh Triết, Lê Thanh Hải, 2006. Giáo trình Quản lý Chất thải nguy hại. Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: Tổng quan về chất thải nguy hại
1.1. Định nghĩa, nguồn phát sinh chất thải nguy hại 
1.2. Phân loại chất thải nguy hại
1.3. Ảnh hưởng của chất thải nguy hại và các con đường tiếp xúc với chất độc
[bookmark: _GoBack]1.4. Hệ thống quản lý chất thải nguy hại.
1.5. Chiến lược quản lý chất thải nguy hại.
	8

	0
	0

	· Tìm đọc tài liệu [1], [3], [4], [5]:
+ Đọc chương 1 trong tài liệu [1];
+ Đọc tài liệu [4], chương 2, mục 2.1 đến 2.6 ( từ trang 14 đến trang 23)
+ Đọc tài liệu [3], chương 1, mục 1.1, 1.2 (từ trang 5 đến trang 8)
+ Tìm hiểu chương 2 (từ trang 14  đến trang 20) và chương 3, mục 3.1, 3.2 (từ trang 21 đến trang 34) trong tài liệu [3] và mục 3.4 (từ trang 84 đến trang 91) trong tài liệu [5]
+ Tìm đọc chương 4, phần 4.1 đến 4.4 (từ trang 94 đến trang 112) trong tài liệu [5]. 

	2
	Chương 2: Tính chất của chất thải nguy hại
2.1. Tính chất vật lý
2.2. Tính chất hoá học
2.3. Tính chất sinh học
2.4. Các vấn đề có thể xảy ra khi để lẫn các chất thải nguy hại
2.5. Sự tích lũy và lan truyền của chất thải nguy hại trong môi trường
	16
	0
	0
	· Tìm đọc tài liệu [1], [2], [5]:
+ Tìm đọc chương 2, mục 2.1 đến 2.3 trong tài liệu [1] và chương 2 từ trang 22 đến trang 32 tài liệu [2]. Làm bài tập về tính chất vật lý và tính chất hóa học của chất thải nguy hại.
+ Tìm đọc chương 2, mục 2.4 trong tài liệu [1];
+ Tìm đọc chương 2, mục 2.5, 2.6 trong tài liệu [1] và chương 3, mục 3.1 đến 3.3 (từ trang 56 đến trang 84) trong tài liệu [5]. Làm việc theo nhóm và làm bài tập về sự phân hủy, lan truyền chất thải nguy hại trong môi trường.

	3
	Chương 3: Quản lý chất thải nguy hại
3.1. Quản lý tổng thể chất thải nguy hại
3.2. Ngăn ngừa và giảm thiểu chất thải nguy hại tại nguồn
3.3. Thu gom, lưu giữ và vận chuyển chất thải nguy hại
3.4. Hệ thống xử lý chất thải nguy hại
	12
	0
	0
	· Tìm đọc tài liệu [1], [4], [5]:
+ Đọc chương 3 trong tài liệu [1];
+ Đọc chương 7 từ mục 7.1 đến 7.5 (từ trang 140 đến trang 159) trong tài liệu [5] và chương 7, từ mục 7.1 đến 7.3 (trang 72 đến trang 77) trong tài liệu [4];
 + Tìm đọc chương 5, mục 5.1 đến 5.3 (từ trang 113 đến trang 128) trong tài liệu [5];
+ Đọc chương 6, mục 6.1 đến 6.3 (từ trang 128 đến trang 139) trong tài liệu [5].

	4
	Chương 4: Các phương pháp xử lý chất thải nguy hại
4.1. Các phương pháp hoá lý
4.2. Phương pháp hoá học
4.3. Phương pháp nhiệt
4.4. Phương pháp sinh học
4.5. Phương pháp đóng rắn, ổn định
4.6. Phương pháp chôn lấp
	24
	0
	0
	Đọc tài liệu [1], [2], [4], [5]
+ Đọc chương 4 trong tài liệu [1];
+ Đọc chương 6, từ trang 99 đến trang 123 trong tài liệu [2];
+ Đọc chương 9, từ mục 9.1 đến 9.6 (từ trang 192 đến trang 229) trong tài liệu [5];
+ Đọc mục 5.1 đến mục 5.4 (từ trang 49 đến trang 56) và mục 4.2 (từ trang 35 đến trang 48) và từ mục 6.1 đến trang 6.4 (từ trang 58 đến trang 71) trong tài liệu [4].
+ Làm việc theo nhóm và làm bài tập Tiểu luận về quản lý và công nghệ xử lý CTNH.
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